	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII  NH: 2022-2023
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút


	Nội dung    
	Nhân biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Tổng 

	
	
	
	Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao 
	

	1. Điện từ học

	· Biết được công thức dùng để tính công suất hao phí trên đường dậy tải điện 
· Công dụng của máy biến thế ( biến áp)

· Công thức của máy biến thế
	Truyền tải điện năng đi xa cần chú ý điều gì . 

- Khi truyền tải điện năng đi người ta làm thế nào để giảm hao phí trên đường dây, Tính được điện áp đầu ra của 1 máy biến thế 
	
	
	

	- Số câu 
	2(2)
	2(1)
	
	
	4

	- Số điểm
	1
	2
	
	
	3

	- Tỉ lệ(%)
	10
	20
	
	
	30%

	2. Quang học
	- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì .

- Khi nghiên cứu  về khúc xạ ánh sáng ta có kết luận gì ?

- Thấu kính và tính chất của ành tạo bởi các thấu kính

 
	- Cấu tạo Mắt và sự điều tiết của mắt 
- Biểu hiện Mắt cận – mắt lão và cách khắc phục

- Kính lúp 

- Kính lúp là gì ?

- Tính được số bội giác G khi biết f và ngược lại 
	- Biết được cách góp phần hạn chế tật cận thị ở giới trẻ 
- Dựng ảnh tạo bởi các thấu kính 
- Tính toán được khoảng cách ảnh và chiều cao của ảnh bằng cách chứng minh hình học
	Dựa vào tính chất của ảnh của 1 vật qua các thấu kính , xác định được loại TK và vị trí TK
- Tính toán khoảng cách vật, khoảng cách ảnh dựa vào pp hình học
	

	- Số câu 
	4(3) 
	1
	1/2
	1/2
	6

	- Số điểm
	2,5
	1,5
	2,5
	0,5
	7

	- Tỉ lệ (%)
	25
	15
	25
	5
	70%

	- Tổng số câu

- Tổng số điểm

- Tỉ lệ (%)
	6
3,5
35%
	3
3,5
35%
	1/2

2,5

25%
	1/2 
0,5
5%
	10
10

100%
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I. Trắc Nghiệm: ( 3 Điểm - mỗi câu 0,5 điểm) Chọn đáp án đúng nhất :
Câu 1: Khi truyền tải điện năng đi xa, người ta đặc biệt chú ý đến điều gì : 
A. Nhiệt năng hao phí trên đường dây

B. Năng lượng ánh sáng.   

C. Nhiệt năng.    




D. Năng lượng từ trường.  

Câu 2: Công thức nào dưới đây là không đúng

A. U1/U2 = n1/n2




B. U1/U2 = n2/n1



C. U2/U1 = n2/n1




D. U1.n2 = U2.n1
Câu 3: Khi truyền tải điện năng đi xa, khi đến nơi tiêu thụ đi người ta cần lắp 

A. Biến thế tăng điện áp.           


B. Biến thế giảm điện áp.  

C. Biến thế ổn áp.        



D. Cả biến thế tăng áp và biến thế hạ áp.

Câu 4: Một tia sáng từ không khí xuyên vào nước hợp với mặt nước một góc 50 độ. Góc khúc xạ có thể nhận giá trị nào sau đây:       

A. 40 độ .                      B. 50 độ .                      
C. 30 độ .                      D. 60 độ .                      đồng thời làm tăng và giảm hiệu điện thế.

Câu 5: Vật AB đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = OF,  có A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng OA , người ta thấy ảnh A’B’ cao bằng nửa vật AB khi 
A. OA < f.


B. OA=f .

C. OA >f.


D. OA = 2f.

Câu 6: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm. Vật AB đặt ở vị trí nào cách thấu kính bao nhiêu thì cho ảnh bằng với vật.           

A. 50cm.    


B. 80cm.    

C. 100cm


D. 25cm
II Tự Luận : (7 Điểm)
Câu 7: Một máy biến thế (máy biến áp) có hai cuộn dây có số vòng dây là 1000 (vòng) và 200(vòng). Hãy tính hiệu điện thế (điện áp) có thể lấy ra là bao nhiêu nếu đưa hiệu điện thế (điện áp) vào là 220V ( 1,5 điểm)

Câu 8: Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và tính chất ảnh tạo bởi hai loại thấu kính  . ( 1,0 điểm )
Câu 9: Kính lúp là gì ? kính lúp có số bội giác G1 =2,5X, G2 = 10X. Hãy tính tiêu cự của hai kính lúp nói trên. ( 1,5 điểm)
Câu 10: ( 3,0 điểm)
a) Một vật sáng dạng mũi tên  AB  được đặt vuông góc với trục chính và A nằm trên trục chính của một TK hội tụ  ( cho biết AO = 2/3 OF ) Hãy dựng ành A’B’ (2,0 điểm) 
( lưu ý dựng ảnh theo đúng tỉ lệ tự chọn )

b) Cho hình vẽ sau 




Hãy cho biết thấu kính còn thiếu trên hình là thấu kính gì và xác định vị trí thấu kính và vị trí tiêu điểm .  ( 1,0 điểm)
Hết - 

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
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I. Trắc nghiệm : ( mỗi câu đúng 0,5điểm)

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đ.ÁN
	A
	B
	B
	C
	B
	C


II. Tự luận

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	7
	· Tính đúng khi đưa 220V vào cuộn dây 200 vòng

·  Tính đúng khi đưa 220V vào cuộn dây 1000 vòng


	0,75 điểm
0,75 điểm



	8
	· Khác nhau về cấu tạo là rìa mỏng – rìa dày
· Tính chất ảnh : TKHT có thể cho cả anh thật và ảo , TKPH chỉ cho 1 loại ảnh ảo
	0,5 điểm
0,5 điểm



	9
	· Trả lời đúng kính lúp 
· f1 = 10cm

· f2 = 2,5cm


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	
	a) Dựng hình đúng , đầy đủ các yếu tố tia sáng , hình ảnh và tỉ lệ 
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b. Xác định đúng ảnh ngược chiều ( nằm bên kia trục chính ) là ảnh thật => TKHT 
Xác định đúng O và F 
	2 điểm

1 điểm
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